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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Đỗ Hồng Giang. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Xuân Hương 

                                         Bà Nguyễn Thị Lan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Chung - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức – Thành phố Hà 

Nội tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Tiến Việt - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoài Đức 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 204/2021 /TLST-HNGĐ ngày 

07/6/2021; về việc “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con chung” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2021/QĐST-HNGĐ ngày 07/10/2021 và 

quyết định hoãn phiên tòa số 70/2021/QĐST – HNGĐ, ngày 23/10/2021, giữa 

các đương sự: 

- Nguyên đơn:  Anh Trần Văn Q - sinh năm 1997 

 Địa chỉ: Thôn LD, xã AT, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

  Nội.  (Có mặt). 

- Bị đơn: Chị Bùi Thị T - sinh năm 1996  

 HKTT: Thôn LD, xã AT, Hoài Đức, Hà Nội; 

 Chỗ ở hiện tại: Nhà số 7, thôn Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài  

Đức, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt) 

- Có luật sư Phạm Thị Hường – Công ty luật TNHH Nguyễn Hướng và  

cộng sự - Đoàn LS Hà nội bảo vệ quyền lợi ích cho anh Trần Văn Q. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại Đơn khởi kiện, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, nguyên đơn anh 

Trần Văn Q trình bày: 

Năm 2017 anh Q kết hôn với chị T, sau 1 thời gian chung sống giữa anh Q 

và chị T mâu Tẫn, tháng 10 năm 2020  anh Q  đã có đơn xin ly hôn chị T, ngày 

21 tháng 10 năm 2020 Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức ra quyết định công 

nhận thỏa Tận của các đương sự, lúc này cháu Trần Văn C, sinh ngày 

03/11/2017  là con chung của anh Q với chị T chưa đủ 36 tháng tuổi nên Tòa án 

đã giao cho chị T trực tiếp trông nom chăm sóc nuôi dưỡng cháu, chị T không 

yêu cầu anh Q phải cấp dưỡng cho cháu nhưng thỉnh thoảng anh Q đến thăm 

cháu và mua quà bánh, sữa và quần áo cho cháu, sau khi ly hôn chị T không trực 

tiếp nuôi  cháu và mang cháu về cho ông bà ngoại của cháu ở Hòa Bình nuôi, 

chị T về Hà Nội làm ở công ty cổ phần in và bao bì Cửu long Tộc cụm công 

nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức để làm, sau khi phát hiện chị 

T không trực tiếp nuôi cháu bỏ bê cho ông bà ngoại, anh Q  thấy cuộc sống của 

cháu không tốt, sức khỏe yếu, ông bà ngoại chưa cho cháu đi học ở trường, mặt 

khác ông bà không có lương hưu, mọi sinh hoạt của ông bà làm ruộng,  nên 

tháng 01/2021 anh Q đã đón cháu về xã AT, huyện Hoài Đức để  nuôi dưỡng từ 

đó đến nay, khi anh Q đón cháu về chị T không có ý kiến gì, thỉnh thoảng chị có 

về thăm cháu nhưng không yêu cầu được đón cháu đến nơi chị đang công tác để 

chăm sóc cháu. 

Hiện tại chị T chưa cắt khẩu ra khỏi hộ khẩu nhà anh Q, chị T đang làm 

công ty và ở trọ tại thôn Trường an, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. 

Từ khi anh Q đưa cháu C về thôn LD ,xã AT, huyện Hoài Đức chăm sóc, 

cháu phát triển bình thường, cháu được cho đi học đầy đủ, hiện tại anh Q đi làm  

ở công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế SaCoPhar T nhập 

20.000.000đ/tháng, chỗ ở của anh Q và cháu ở cùng với ông bà nội có đầy đủ 

tiện nghi, phòng riêng cho cháu sinh hoạt, nhà đất hiện tại bố mẹ chưa cho anh 

Q,  nhưng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để anh Q và cháu C có chỗ ở ổn định để nuôi 

cháu, ngoài ra ông bà còn phụ thêm chăm sóc cháu khi anh Q đi làm 

Để bảo vệ quyền lợi của cháu từ nay về sau, anh Q đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thay đổi người trực tiếp nuôi con chung giữa 

chị T với anh Q cụ thể anh Q đề nghị được trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo 

dục nuôi dưỡng cháu Trần Văn C, sinh ngày 03/11/2017.  

Hộ khẩu của cháu vẫn ở thôn LD, xã AT huyện Hoài Đức cùng với hộ khẩu 

với anh Q. 



3 

 

Nếu được nuôi dưỡng cháu anh Q không yêu cầu chị T phải cấp dưỡng nuôi 

con chung với anh.  

Luật sư Nguyễn Thị Hường – bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Q 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đợn xin thay đổi nuôi con của anh Trần Văn 

Q Ghi nhận việc anh Q không yêu cầu chị Bùi Thị T phải cấp dưỡng nuôi con 

chung là cháu Trần Văn C sinh ngày 03/11/2017 

 *Chị Bùi Thị T là bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng 

mặt nên không có quan điểm trình bày:   

*Ông Trần Văn L trình bày: Ông là bố của anh Q, cháu C là cháu nội 

ông, khi anh Q ly hôn với chị T, anh Q và cháu C ở trên nhà đất của ông, nay 

ông nhất trí để anh Q và cháu C ở ổn định trên nhà đất này. 

*UBND xã AT, tổ TBXH xã AT cho biết: 

 Cháu Trần Văn C hiện đang sống cùng với bố là anh Trần Văn Q ở thôn 

LD, xã AT, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

Năm 2020 anh Trần Văn Q và chị Bùi Thị T ly hôn, trong quyết định 

công nhận Tận tình ly hôn của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thì cháu Trần 

Văn C ở cùng với mẹ là chị Bùi Thị T, sau khi ly hôn xong cháu C ở với anh Q 

4 tháng, sau đó chị T mang cháu C về Hòa Bình ở với ông bà ngoại, còn chị T 

về làm việc tại công ty cổ phần in và bao bì Cửu long Tộc khu công nghiệp 

Trường an  xã An Khánh, huyện Hoài Đức, sau khi biết tin như vậy tháng 

3/2021 anh Q nên nhà ông bà ngoại của cháu C ở Hòa Bình để đón cháu về. Từ 

khi cháu về ở với anh Q và ông bà nội chị T không có ý kiến gì, cuộc sống của 

cháu ổn định, anh Q có công ăn việc làm ổn định, T nhập tốt, chỗ ở thì anh Q và 

cháu C đang ở cùng với ông bà nội nên anh Q và cháu C không phải Tê nhà ở. 

Từ khi anh Q đón cháu về, anh Q cho cháu đi học ở trường mầm non Hoa 

Mai ở xã AT, huyện Hoài Đức, Hà Nội, tại gia đình và nhà trường cháu C phát 

triển tốt, ít khi bị ốm đau, bệnh tật, anh Q và gia đình nuôi dạy cháu chu đáo, 

UBND xã AT và phòng lao động thương binh xã hội xã AT không nhận được 

bất cứ đơn thư nào của chị T, hay các tổ chức xã hội khác phản ánh về việc anh 

Q và gia đình nuôi dạy cháu C không tốt. 

Nay anh Q có đơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thành phố 

Hà Nội thay đổi người trực tiếp nuôi cháu Trần Văn C từ chị Bùi Thị T sang anh 

Trần Văn Q, quan điểm của UBND xã, Tổ lao động thương binh xã hội xã AT 

đề nghị Tòa án giải quyết theo qui định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp cho cháu Trần Văn C. 

*Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức 

phát biểu ý kiến: 
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* Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, 

kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Nguyên đơn đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, bị đơn cần nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật. 

          * Ý kiến giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận đơn khởi kiện của anh Trần 

Văn Q, xử giao cháu Trần Văn C, sinh ngày 03/11/2017 cho anh Trần Văn Q 

trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Ghi nhận sự tự nguyện của anh Q không 

yêu cầu chị Thị phải cấp dưỡng nuôi con chung với anh Q. 

Về án phí: Nguyên đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1]. Về tố tụng: Quan hệ tranh chấp giữa các đương sự trong vụ án là 

“Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con chung”. Chị Bùi Thị T có 

HKTT tại xã AT, huyện Hoài Đức, hiện sinh sống tại thôn Trường An, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 39 

Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án Tộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

Chị Bùi Thị T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn 

vắng mặt tại phiên tòa mà không có lý do, nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt 

chị T là đúng quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

Anh Trần Văn Q và chị Bùi Thị T kết hôn năm 2017, quá trình chung 

sống anh chị sinh được cháu Trần Văn C sinh ngày 03/11/2017, quá trình chung 

sống anh Q và chị T phát sinh nhiều mâu Tẫn, tháng 10/2020 anh Q đã có đơn 

xin ly hôn chị T, quá trình giải quyết vụ án anh Q và chị T thống nhất trong việc 

ly hôn và nuôi con chung, ngày 21/10/2020 Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận thỏa Tận của các đương sự, tại thời 

điểm Tòa án ra quyết định công nhận thỏa Tận cháu Trần Văn C sinh ngày 

03/11/2017 chưa đủ 36 tháng tuổi nên anh chị thỏa Tận để chị T là người trực 

tiếp trông nom chăm sóc giáo dục cháu, tuy nhiên sau khi ly hôn thời gian đầu 

cháu vẫn ở với anh Q, cuối năm 2020 chị T đưa cháu về nhà ông bà ngoại ở Hòa 
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Bình nhờ nuôi hộ, còn chị T về làm việc tại Công ty cổ phần in và bao bì Cửu 

long – Cụm công nghiệp Trường An  tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, sau khi 

anh Q phát hiện chị T không trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên tháng 

01/2021 anh Q đã đón cháu về nuôi dưỡng, sau khi anh Q đón cháu về nuôi 

dưỡng, thỉnh thoảng chị T có về thăm cháu nhưng chị không có ý kiến gì về việc 

mang cháu về nuôi, khi anh Q có đơn khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi 

dưỡng cháu, nhiều lần Tòa án gửi giấy triệu tập và cũng như trực tiếp đến nơi 

làm việc của chị T để tống đạt Quyết định tạm ngừng phiên tòa  nhưng chị T từ 

chối trả lời , không nhận bất kỳ văn bản nào của Tòa án, điều đó chứng tỏ chị 

Bùi Thị T từ bỏ quyền nuôi con của mình. Mặt khác chị T là người được Tòa án 

giao nuôi cháu C nhưng chị không trực tiếp nuôi dưỡng cháu mà mang cháu về 

Hòa Bình cho ông bà ngoại nuôi là không phù hợp qui định của pháp luật. 

Quá trình cháu C ở với anh Q, cháu được đi học tại trường mầm non, cháu 

được chăm sóc đầy đủ, gia đình và chính quyền địa phương không nhận được 

bất kỳ văn bản nào của cơ quan tổ chức hay của chị T kiến nghị về việc anh Q 

và ông bà nội của cháu C nuôi dạy cháu không tốt, hay ngược đãi cháu. Hiện tại 

anh Q có công ăn việc làm ổn định T nhập 20.000.000đ/tháng, chỗ ở ổn định 

không phải Tê trọ. 

Từ những phân tích nêu trên có đủ căn cứ chấp nhận yêu cầu của anh Q. 

Giao cháu Trần Văn C sinh ngày 03/11/2017 cho anh Q trực tiếp trông nom 

chăm sóc giáo dục cháu là phù hợp qui định của pháp luật.  

[3]. Về án phí: Anh Trần Văn Q phải chịu án phí theo quy định của pháp 

luật. 

[4] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 

227, Điều 271, Điều 272, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của UBTV Quốc hội khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Trần Văn Q. Giao cháu Trần Văn 

C sinh ngày 03/11/2017 cho anh Trần Văn Q trực tiếp trông nom, chăm sóc, 

giáo dục, nuôi dưỡng đến khi cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định thay đổi khác.  
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         Không ai được cản trở việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con 

chung. 

 Về cấp dưỡng nuôi con chung: Ghi nhận sự tự nguyện của anh Q không 

yêu cầu chị Bùi Thị T phải cấp dưỡng nuôi con chung. Việc cấp dưỡng nuôi con 

chung do chị Bùi Thị T tự nguyện thực hiện.  

2. Về án phí: Anh Trần Văn Q phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) là tiền tạm ứng án phí anh Q đã nộp là theo biên lai T số 00016144 ngày 

07 tháng 6 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội. Xác nhận anh Q đã nộp đủ án phí. 

3. Về quyền kháng cáo:  

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

Bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định. 

Nơi nhận:  

- TAND TP. Hà Nội; 

- VKSND huyện Hoài Đức; 

- Chi cục THADS huyện Hoài Đức; 

- UBND xã AT xã An Khánh, huyện Hoài Đức, 

Hà Nội; 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ vụ án 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TOA 

 

 

 

 

                     Đỗ Hồng Giang 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


